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LỊCH CAO HỌC KINH TẾ HỌC KỲ II, 2022-2023
Lớp học cuối tuần ở ĐHCT và lớp ở Kiên Giang
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	MSHP
	Tên HP
	TC
	Nhóm
	Lớp 1
	Lớp 2
	Giảng viên

	1. 
	KT604
	Kinh tế lượng
	3
	KG
	KG
	 
	Huỳnh Việt Khải

	2. 
	KT760
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	2
	KG
	KG
	 
	Huỳnh Trường Huy

	3. 
	KTN603
	Kinh tế học hành vi
	3
	KG
	KG
	 
	Nguyễn Tuấn Kiệt

	4. 
	KTH604
	Phân tích chính sách công
	3
	KG
	KG
	 
	Nguyễn Hữu Đặng

	5. 
	KTH605
	Kinh tế vùng
	3
	KG
	KG
	 
	Lê Thanh Sơn

	6. 
	KTH617
	Kinh tế đô thị
	3
	KG
	KG
	 
	Lê Thanh Sơn

	7. 
	KTH619
	Kinh tế học ứng dụng
	3
	KG
	KG
	 
	Quan Minh Nhựt

	8. 
	KT606
	Kinh tế nông nghiệp
	3
	C1
	KTNN22.2
	KTNN22.1
	La Nguyễn Thùy Dung

	9. 
	KT608
	Kinh tế sản xuất
	3
	C1
	KTNN22.2
	KTNN22.1
	Khổng Tiến Dũng

	10. 
	KT609
	Marketing nông nghiệp
	2
	C1
	KTNN22.2
	KTNN22.1
	Nguyễn Phú Son

	11. 
	KT642
	Kinh doanh nông nghiệp
	2
	C1
	KTNN22.2
	KTNN22.1
	Nguyễn Quốc Nghi

	12. 
	KT643
	Phân tích chính sách nông nghiệp
	3
	C1
	KTNN22.2
	KTNN22.1
	Huỳnh Việt Khải

	13. 
	KTN613
	Phân tích giá trong nông nghiệp
	2
	C1
	KTNN22.2
	KTNN22.1
	Khổng Tiến Dũng

	14. 
	KT604
	Kinh tế lượng
	3
	C1
	KTNN22.2
	KTH22.2
	Phạm Lê Thông

	15. 
	KTH604
	Phân tích chính sách công
	3
	C1
	KTH22.2
	 
	Nguyễn Hữu Đặng

	16. 
	KTH605
	Kinh tế vùng
	3
	C1
	KTH22.2
	 
	Võ Thành Danh

	17. 
	KTH617
	Kinh tế đô thị
	3
	C1
	KTH22.2
	 
	Lê Thanh Sơn

	18. 
	KTH619
	Kinh tế học ứng dụng
	3
	C1
	KTH22.2
	 
	Quan Minh Nhựt

	19. 
	KT620
	Kinh doanh quốc tế
	3
	C1
	QLKT22.1
	 
	Phan Anh Tú

	20. 
	KT727
	Dự báo kinh tế và kinh doanh
	3
	C1
	QLKT22.1
	
	Hứa Thanh Xuân

	21. 
	KT731
	Chính sách ngoại thương và hội nhập kinh tế quốc tế
	3
	C1
	QLKT22.1
	
	Lê Nguyễn Đoan Khôi

	22. 
	KT737
	Phát triển kinh tế vùng và địa phương
	3
	C1
	QLKT22.1
	 
	Võ Thành Danh

	23. 
	KT738
	Kế toán quản trị cho khu vực công
	3
	C1
	QLKT22.1
	 
	Lê Phước Hương

	24. 
	KTL604
	Quản lý ngân sách nhà nước 
	3
	C1
	QLKT22.1
	 
	Trương Đông Lộc

	25. 
	KTL605
	Quản lý chương trình và dự án
	3
	C1
	QLKT22.1
	 
	Nguyễn Hữu Tâm

	26. 
	KTL608
	Tài chính công
	3
	C1
	QLKT22.1
	 
	Khưu Thị Phương Đông

	27. 
	KL602
	Luật kinh tế
	3
	C1
	QLKT22.2
	 
	Cao Nhất Linh

	28. 
	KT727
	Dự báo kinh tế và kinh doanh
	3
	C2
	QLKT22.2
	
	Phạm Lê Thông

	29. 
	KT731
	Chính sách ngoại thương và hội nhập kinh tế quốc tế
	3
	C2
	QLKT22.2
	
	Phan Anh Tú

	30. 
	KTL605
	Quản lý chương trình và dự án
	3
	C2
	QLKT22.2
	 
	Mai Văn Nam

	31. 
	KTL606
	Chuyển đổi số và thương mại điện tử
	3
	C1
	QLKT22.2
	 
	Nguyễn Đinh Yến Oanh

	32. 
	KT760
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	2
	C1
	QLKT22.2
	
	Võ Văn Dứt

	33. 
	KT657
	Quản trị sản xuất và tác nghiệp
	3
	C1
	QTKD22.1
	 
	Nguyễn Phú Son

	34. 
	KT760
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	2
	C2
	QTKD22.1
	 
	Huỳnh Trường Huy

	35. 
	KTL609
	Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 
	3
	C1
	QTKD22.1
	 
	Huỳnh Hữu Thọ

	36. 
	KTN603
	Kinh tế học hành vi
	3
	C1
	QTKD22.1
	 
	Nguyễn Tuấn Kiệt

	37. 
	KTQ605
	Quản trị đổi mới và sáng tạo
	2
	C1
	QTKD22.1
	 
	Ong Quốc Cường

	38. 
	KTQ609
	Quản trị công ty
	3
	C1
	QTKD22.1
	 
	Ngô Mỹ Trân

	39. 
	KT632
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	C1
	QTKD22.2
	 
	Trương Đông Lộc

	40. 
	KT656
	Quản trị Marketing
	3
	C1
	QTKD22.2
	 
	Lưu Tiến Thuận

	41. 
	KT657
	Quản trị sản xuất và tác nghiệp
	3
	C2
	QTKD22.2
	 
	Đinh Công Thành

	42. 
	KT728
	Quản lý và lãnh đạo trong khu vực công
	3
	C1
	QTKD22.2
	 
	Phan Huy Hùng

	43. 
	KTN603
	Kinh tế học hành vi
	3
	C2
	QTKD22.2
	 
	Trần Thi Thu Duyên

	44. 
	KTQ605
	Quản trị đổi mới và sáng tạo
	2
	C2
	QTKD22.2
	 
	Nguyễn Thu Nha Trang

	45. 
	KTQ608
	Lý thuyết quản trị
	3
	C1
	QTKD22.2
	 
	Nguyễn Thị Phương Dung

	46. 
	KTQ609
	Quản trị công ty
	3
	C2
	QTKD22.2
	 
	Nguyễn Minh Cảnh

	47. 
	KT760
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	2
	C3
	TCNH22.1
	KTH22.2
	Phan Đình Khôi

	48. 
	KTT611
	Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính
	3
	C1
	TCNH22.1
	 
	Phan Đình Khôi

	49. 
	KTT619
	Ngân hàng đầu tư
	2
	C1
	TCNH22.1
	 
	Nguyễn Văn Thép

	50. 
	KTT620
	Đầu tư tài chính và quản trị danh mục
	3
	C1
	TCNH22.1
	 
	Đoàn Thị Cẩm Vân

	51. 
	KTT621
	Ngân hàng số
	3
	C1
	TCNH22.1
	
	Nguyễn Văn Thép

	52. 
	KTT624
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3
	C1
	TCNH22.1
	
	Lê Long Hậu

	53. 
	KTQ607
	Định giá doanh nghiệp
	2
	C1
	TCNH22.1
	TCNH22.2
	Đoàn Tuyết Nhiễn

	54. 
	KT760
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	2
	C4
	TCNH22.2
	
	Ngô Mỹ Trân

	55. 
	KTT611
	Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính
	3
	C2
	TCNH22.2
	 
	Lê Long Hậu

	56. 
	KTT615
	Kinh tế tài chính
	3
	C1
	TCNH22.2
	 
	Nguyễn Hồ Anh Khoa

	57. 
	KTT620
	Đầu tư tài chính và quản trị danh mục
	3
	C2
	TCNH22.2
	 
	Đoàn Thị Cẩm Vân

	58. 
	KTT621
	Ngân hàng số
	3
	C2
	TCNH22.2
	
	Nguyễn Văn Thép

	59. 
	KTT624
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3
	C2
	TCNH22.2
	
	Lê Long Hậu

	60. 
	KTN603
	Kinh tế học hành vi
	3
	C3
	TCNH22.2
	KTH22.2
	Huỳnh Thị Kim Uyên



Phòng học tại Trường Kinh tế.
	Phòng
	Sức chứa
	Lớp
	Ghi chú

	P.NCS
	30
	KTH22
	

	P.CĐ
	40
	KTNN22
	

	101/KT
	40
	
	

	102/KT
	40
	
	

	103/KT
	40
	TCNH22.1
	

	104/KT
	40
	TCNH22.1
	

	105/KT
	40
	QLKT22.1
	

	106/KT
	40
	QLKT22.1
	

	107/KT
	40
	QTKD22.1
	

	201/KT
	40
	QTKD22.2
	









THỜI KHÓA BIỂU LỚP THỨ 7, CHỦ NHẬT
	Tuần
	Thứ hai→CN
	Buổi
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	2
	02/01-08/01
	S
	Thời gian bù cho cao học đợt 2
	Thời gian bù cho cao học đợt 2

	
	
	C
	Thời gian bù cho cao học đợt 2
	Thời gian bù cho cao học đợt 2

	3
	09/01-15/01
	S
	Thời gian bù cho cao học đợt 2
	Thời gian bù cho cao học đợt 2

	
	
	C
	Thời gian bù cho cao học đợt 2
	Thời gian bù cho cao học đợt 2

	4
	16/01-22/01
(Tết AAL)
	S
	
	

	
	
	C
	
	

	5
	23/01-29/01
(Tết AAL)
	S
	
	

	
	
	C
	
	

	6
	30/01-05/02
	S
	KTV-KTH22KG-Sơn
KTL-KTNN22.2,KTH22.2-P.CĐ-Thông
PTKTV-QLKT22.1-105/KT-Danh
CSNT-QLKT22.2-106/KT-Tú
KTHHV-QTKD22.1-107/KT-Kiệt
TCDN-QTKD22.2-201/KT-Lộc
ĐGDN-TCNH22.1,TCNH22.2-103/KT-Nhiễn
	KTV-KTH22KG-Sơn
KTL-KTNN22.2,KTH22.2-P.CĐ-Thông
PTKTV-QLKT22.1-105/KT-Danh
CSNT-QLKT22.2-106/KT-Tú
KTHHV-QTKD22.1-107/KT-Kiệt
TCDN-QTKD22.2-201/KT-Lộc
ĐGDN-TCNH22.1,TCNH22.2-103/KT-Nhiễn

	
	
	C
	KTV-KTH22KG-Sơn
KTL-KTNN22.2,KTH22.2-P.CĐ-Thông
PTKTV-QLKT22.1-105/KT-Danh
CSNT-QLKT22.2-106/KT-Tú
KTHHV-QTKD22.1-107/KT-Kiệt
TCDN-QTKD22.2-201/KT-Lộc
ĐGDN-TCNH22.1,TCNH22.2-103/KT-Nhiễn
	KTV-KTH22KG-Sơn
KTL-KTNN22.2,KTH22.2-P.CĐ-Thông
PTKTV-QLKT22.1-105/KT-Danh
CSNT-QLKT22.2-106/KT-Tú
KTHHV-QTKD22.1-107/KT-Kiệt
TCDN-QTKD22.2-201/KT-Lộc
ĐGDN-TCNH22.1,TCNH22.2-103/KT-Nhiễn

	7
	06/02-12/02
	S
	KTV-KTH22KG-Sơn
KTL-KTNN22.2,KTH22.2-P.CĐ-Thông
PTKTV-QLKT22.1-105/KT-Danh
CSNT-QLKT22.2-106/KT-Tú
KTHHV-QTKD22.1-107/KT-Kiệt
TCDN-QTKD22.2-201/KT-Lộc
ĐGDN-TCNH22.1,TCNH22.2-103/KT-Nhiễn
	KTV-KTH22KG-Sơn
KTL-KTNN22.2,KTH22.2-P.CĐ-Thông
PTKTV-QLKT22.1-105/KT-Danh
CSNT-QLKT22.2-106/KT-Tú
KTHHV-QTKD22.1-107/KT-Kiệt
TCDN-QTKD22.2-201/KT-Lộc
ĐGDN-TCNH22.1,TCNH22.2-103/KT-Nhiễn

	
	
	C
	KTV-KTH22KG-Sơn
KTL-KTNN22.2,KTH22.2-P.CĐ-Thông
PTKTV-QLKT22.1-105/KT-Danh
CSNT-QLKT22.2-106/KT-Tú
KTHHV-QTKD22.1-107/KT-Kiệt
TCDN-QTKD22.2-201/KT-Lộc
ĐGDN-TCNH22.1,TCNH22.2-103/KT-Nhiễn
	KTV-KTH22KG-Sơn
KTL-KTNN22.2,KTH22.2-P.CĐ-Thông
PTKTV-QLKT22.1-105/KT-Danh
CSNT-QLKT22.2-106/KT-Tú
KTHHV-QTKD22.1-107/KT-Kiệt
TCDN-QTKD22.2-201/KT-Lộc
ĐGDN-TCNH22.1,TCNH22.2-103/KT-Nhiễn

	8
	13/02-19/02
	S
	KTV-KTH22KG-Sơn
KTL-KTNN22.2,KTH22.2-P.CĐ-Thông
PTKTV-QLKT22.1-105/KT-Danh
CSNT-QLKT22.2-106/KT-Tú
KTHHV-QTKD22.1-107/KT-Kiệt
TCDN-QTKD22.2-201/KT-Lộc
	KTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Thùy Dung
KTV-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Danh
KTQT-QLKT22.1-105/KT-Hương
PPNC-QLKT22.2-106/KT-Dứt
PPNC-QTKD22.1-107/KT-Huy
QTMKT-QTKD22.2-201/KT-Thuận
ĐTTC-TCNH22.1-103/KT-Vân
KTTC-TCNH22.2-104/KT-Khoa

	
	
	C
	KTV-KTH22KG-Sơn
KTL-KTNN22.2,KTH22.2-P.CĐ-Thông
PTKTV-QLKT22.1-105/KT-Danh
CSNT-QLKT22.2-106/KT-Tú
KTHHV-QTKD22.1-107/KT-Kiệt
TCDN-QTKD22.2-201/KT-Lộc
	KTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Thùy Dung
KTV-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Danh
KTQT-QLKT22.1-105/KT-Hương
PPNC-QLKT22.2-106/KT-Dứt
PPNC-QTKD22.1-107/KT-Huy
QTMKT-QTKD22.2-201/KT-Thuận
ĐTTC-TCNH22.1-103/KT-Vân
KTTC-TCNH22.2-104/KT-Khoa

	9
	20/02-26/02
	S
	PPNC-KTH22KG-Huy
KTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Thùy Dung
KTV-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Danh
KTQT-QLKT22.1-105/KT-Hương
PPNC-QLKT22.2-106/KT-Dứt
PPNC-QTKD22.1-107/KT-Huy
QTMKT-QTKD22.2-201/KT-Thuận
ĐTTC-TCNH22.1-103/KT-Vân
KTTC-TCNH22.2-104/KT-Khoa
	PPNC-KTH22KG-Huy
KTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Thùy Dung
KTV-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Danh
KTQT-QLKT22.1-105/KT-Hương
PPNC-QLKT22.2-106/KT-Dứt
PPNC-QTKD22.1-107/KT-Huy
QTMKT-QTKD22.2-201/KT-Thuận
ĐTTC-TCNH22.1-103/KT-Vân
KTTC-TCNH22.2-104/KT-Khoa

	
	
	C
	PPNC-KTH22KG-Huy
KTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Thùy Dung
KTV-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Danh
KTQT-QLKT22.1-105/KT-Hương
PPNC-QLKT22.2-106/KT-Dứt
PPNC-QTKD22.1-107/KT-Huy
QTMKT-QTKD22.2-201/KT-Thuận
ĐTTC-TCNH22.1-103/KT-Vân
KTTC-TCNH22.2-104/KT-Khoa
	PPNC-KTH22KG-Huy
KTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Thùy Dung
KTV-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Danh
KTQT-QLKT22.1-105/KT-Hương
PPNC-QLKT22.2-106/KT-Dứt
PPNC-QTKD22.1-107/KT-Huy
QTMKT-QTKD22.2-201/KT-Thuận
ĐTTC-TCNH22.1-103/KT-Vân
KTTC-TCNH22.2-104/KT-Khoa

	10
	27/02-05/03
	S
	PPNC-KTH22KG-Huy
KTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Thùy Dung
KTV-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Danh
KTQT-QLKT22.1-105/KT-Hương
PPNC-QTKD22.1-107/KT-Huy
QTMKT-QTKD22.2-201/KT-Thuận
ĐTTC-TCNH22.1-103/KT-Vân
KTTC-TCNH22.2-104/KT-Khoa
	PPNC-KTH22KG-Huy
KTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Thùy Dung
KTV-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Danh
KTQT-QLKT22.1-105/KT-Hương
QTMKT-QTKD22.2-201/KT-Thuận
ĐTTC-TCNH22.1-103/KT-Vân
KTTC-TCNH22.2-104/KT-Khoa

	
	
	C
	PPNC-KTH22KG-Huy
KTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Thùy Dung
KTV-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Danh
KTQT-QLKT22.1-105/KT-Hương
PPNC-QTKD22.1-107/KT-Huy
QTMKT-QTKD22.2-201/KT-Thuận
ĐTTC-TCNH22.1-103/KT-Vân
KTTC-TCNH22.2-104/KT-Khoa
	PPNC-KTH22KG-Huy
KTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Thùy Dung
KTV-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Danh
KTQT-QLKT22.1-105/KT-Hương
QTMKT-QTKD22.2-201/KT-Thuận
ĐTTC-TCNH22.1-103/KT-Vân
KTTC-TCNH22.2-104/KT-Khoa

	11
	06/03-12/03
	S
	KTHHV-KTH22KG-Kiệt
PTCSNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Khải
KTCSC-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Đặng*
KDQT-QLKT22.1-105/KT-Tú
QTCT-QTKD22.1-107/KT-Trân
LTQT-QTKD22.2-201/KT-Dung
	KTHHV-KTH22KG-Kiệt
PTCSNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Khải
KTCSC-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Đặng*
KDQT-QLKT22.1-105/KT-Tú
QTCT-QTKD22.1-107/KT-Trân
LTQT-QTKD22.2-201/KT-Dung

	
	
	C
	KTHHV-KTH22KG-Kiệt
PTCSNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Khải
KTCSC-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Đặng*
KDQT-QLKT22.1-105/KT-Tú
QTCT-QTKD22.1-107/KT-Trân
LTQT-QTKD22.2-201/KT-Dung
	KTHHV-KTH22KG-Kiệt
PTCSNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Khải
KTCSC-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Đặng*
KDQT-QLKT22.1-105/KT-Tú
QTCT-QTKD22.1-107/KT-Trân
LTQT-QTKD22.2-201/KT-Dung

	12
	13/03-19/03
	S
	KTHHV-KTH22KG-Kiệt
PTCSNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Khải
KTCSC-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Đặng*
KDQT-QLKT22.1-105/KT-Tú
QTCT-QTKD22.1-107/KT-Trân
LTQT-QTKD22.2-201/KT-Dung
	KTHHV-KTH22KG-Kiệt
PTCSNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Khải
KTCSC-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Đặng*
KDQT-QLKT22.1-105/KT-Tú
PPNC-QLKT22.2-106/KT-Dứt
QTCT-QTKD22.1-107/KT-Trân
LTQT-QTKD22.2-201/KT-Dung

	
	
	C
	KTHHV-KTH22KG-Kiệt
PTCSNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Khải
KTCSC-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Đặng*
KDQT-QLKT22.1-105/KT-Tú
QTCT-QTKD22.1-107/KT-Trân
LTQT-QTKD22.2-201/KT-Dung
	KTHHV-KTH22KG-Kiệt
PTCSNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Khải
KTCSC-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Đặng*
KDQT-QLKT22.1-105/KT-Tú
PPNC-QLKT22.2-106/KT-Dứt
QTCT-QTKD22.1-107/KT-Trân
LTQT-QTKD22.2-201/KT-Dung

	13
	20/03-26/03
	S
	KTHHV-KTH22KG-Kiệt
PTCSNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Khải
KTCSC-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Đặng*
KDQT-QLKT22.1-105/KT-Tú
QTCT-QTKD22.1-107/KT-Trân
LTQT-QTKD22.2-201/KT-Dung
	KTL-KTH22KG-Khải
KTSX-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
QLCTDA-QLKT22.1-105/KT-Tâm
DBKT-QLKT22.2-106/KT-Thông
QTSX-QTKD22.1-107/KT-Son
KTHHV-QTKD22.2-201/KT-Duyên
PPNC-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Trân

	
	
	C
	KTHHV-KTH22KG-Kiệt
PTCSNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Khải
KTCSC-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Đặng*
KDQT-QLKT22.1-105/KT-Tú
QTCT-QTKD22.1-107/KT-Trân
LTQT-QTKD22.2-201/KT-Dung
	KTL-KTH22KG-Khải
KTSX-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
QLCTDA-QLKT22.1-105/KT-Tâm
DBKT-QLKT22.2-106/KT-Thông
QTSX-QTKD22.1-107/KT-Son
KTHHV-QTKD22.2-201/KT-Duyên
PPNC-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Trân

	14
	27/03-02/04
	S
	KTL-KTH22KG-Khải
KTSX-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
QLCTDA-QLKT22.1-105/KT-Tâm
DBKT-QLKT22.2-106/KT-Thông
QTSX-QTKD22.1-107/KT-Son
KTHHV-QTKD22.2-201/KT-Duyên
PPNC-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Trân
	KTL-KTH22KG-Khải
KTSX-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
QLCTDA-QLKT22.1-105/KT-Tâm
DBKT-QLKT22.2-106/KT-Thông
QTSX-QTKD22.1-107/KT-Son
KTHHV-QTKD22.2-201/KT-Duyên
PPNC-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Trân

	
	
	C
	KTL-KTH22KG-Khải
KTSX-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
QLCTDA-QLKT22.1-105/KT-Tâm
DBKT-QLKT22.2-106/KT-Thông
QTSX-QTKD22.1-107/KT-Son
KTHHV-QTKD22.2-201/KT-Duyên
PPNC-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Trân
	KTL-KTH22KG-Khải
KTSX-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
QLCTDA-QLKT22.1-105/KT-Tâm
DBKT-QLKT22.2-106/KT-Thông
QTSX-QTKD22.1-107/KT-Son
KTHHV-QTKD22.2-201/KT-Duyên
PPNC-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Trân

	15
	03/04-09/04
	S
	KTL-KTH22KG-Khải
KTSX-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
QLCTDA-QLKT22.1-105/KT-Tâm
DBKT-QLKT22.2-106/KT-Thông
QTSX-QTKD22.1-107/KT-Son
KTHHV-QTKD22.2-201/KT-Duyên
PPNC-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Trân
	KTL-KTH22KG-Khải
KTSX-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
QLCTDA-QLKT22.1-105/KT-Tâm
DBKT-QLKT22.2-106/KT-Thông
QTSX-QTKD22.1-107/KT-Son
KTHHV-QTKD22.2-201/KT-Duyên

	
	
	C
	KTL-KTH22KG-Khải
KTSX-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
QLCTDA-QLKT22.1-105/KT-Tâm
DBKT-QLKT22.2-106/KT-Thông
QTSX-QTKD22.1-107/KT-Son
KTHHV-QTKD22.2-201/KT-Duyên
PPNC-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Trân
	KTL-KTH22KG-Khải
KTSX-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
QLCTDA-QLKT22.1-105/KT-Tâm
DBKT-QLKT22.2-106/KT-Thông
QTSX-QTKD22.1-107/KT-Son
KTHHV-QTKD22.2-201/KT-Duyên

	16
	10/04-16/04
	S
	PTCS-KTH22KG-Đặng
MKTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Son
KTĐT-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Sơn
DBKT-QLKT22.1-105/KT-Xuân
QLCTDA-QLKT22.2-106/KT-Nam
Logistics-QTKD22.1-107/KT-Thọ
QL&LĐ-QTKD22.2-201/KT-Hùng
KTLTC-TCNH22.1-103/KT-Đình Khôi
NHS-TCNH22.2-104/KT-Thép
	PTCS-KTH22KG-Đặng
MKTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Son
KTĐT-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Sơn
DBKT-QLKT22.1-105/KT-Xuân
QLCTDA-QLKT22.2-106/KT-Nam
Logistics-QTKD22.1-107/KT-Thọ
QL&LĐ-QTKD22.2-201/KT-Hùng
KTLTC-TCNH22.1-103/KT-Đình Khôi
NHS-TCNH22.2-104/KT-Thép

	
	
	C
	PTCS-KTH22KG-Đặng
MKTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Son
KTĐT-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Sơn
DBKT-QLKT22.1-105/KT-Xuân
QLCTDA-QLKT22.2-106/KT-Nam
Logistics-QTKD22.1-107/KT-Thọ
QL&LĐ-QTKD22.2-201/KT-Hùng
KTLTC-TCNH22.1-103/KT-Đình Khôi
NHS-TCNH22.2-104/KT-Thép
	PTCS-KTH22KG-Đặng
MKTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Son
KTĐT-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Sơn
DBKT-QLKT22.1-105/KT-Xuân
QLCTDA-QLKT22.2-106/KT-Nam
Logistics-QTKD22.1-107/KT-Thọ
QL&LĐ-QTKD22.2-201/KT-Hùng
KTLTC-TCNH22.1-103/KT-Đình Khôi
NHS-TCNH22.2-104/KT-Thép

	17
	17/04-23/04
	S
	PTCS-KTH22KG-Đặng
MKTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Son
KTĐT-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Sơn
DBKT-QLKT22.1-105/KT-Xuân
QLCTDA-QLKT22.2-106/KT-Nam
Logistics-QTKD22.1-107/KT-Thọ
QL&LĐ-QTKD22.2-201/KT-Hùng
KTLTC-TCNH22.1-103/KT-Đình Khôi
NHS-TCNH22.2-104/KT-Thép
	PTCS-KTH22KG-Đặng
MKTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Son
KTĐT-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Sơn
DBKT-QLKT22.1-105/KT-Xuân
QLCTDA-QLKT22.2-106/KT-Nam
Logistics-QTKD22.1-107/KT-Thọ
QL&LĐ-QTKD22.2-201/KT-Hùng
KTLTC-TCNH22.1-103/KT-Đình Khôi
NHS-TCNH22.2-104/KT-Thép

	
	
	C
	PTCS-KTH22KG-Đặng
MKTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Son
KTĐT-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Sơn
DBKT-QLKT22.1-105/KT-Xuân
QLCTDA-QLKT22.2-106/KT-Nam
Logistics-QTKD22.1-107/KT-Thọ
QL&LĐ-QTKD22.2-201/KT-Hùng
KTLTC-TCNH22.1-103/KT-Đình Khôi
NHS-TCNH22.2-104/KT-Thép
	PTCS-KTH22KG-Đặng
MKTNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Son
KTĐT-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Sơn
DBKT-QLKT22.1-105/KT-Xuân
QLCTDA-QLKT22.2-106/KT-Nam
Logistics-QTKD22.1-107/KT-Thọ
QL&LĐ-QTKD22.2-201/KT-Hùng
KTLTC-TCNH22.1-103/KT-Đình Khôi
NHS-TCNH22.2-104/KT-Thép

	18
	24/04-30/04
(Nghỉ Lễ)
	S
	
	

	
	
	C
	
	

	19
	01/05-07/05
	S
	PTCS-KTH22KG-Đặng
KTĐT-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Sơn
DBKT-QLKT22.1-105/KT-Xuân
QLCTDA-QLKT22.2-106/KT-Nam
Logistics-QTKD22.1-107/KT-Thọ
QL&LĐ-QTKD22.2-201/KT-Hùng
KTLTC-TCNH22.1-103/KT-Đình Khôi
NHS-TCNH22.2-104/KT-Thép

	KTĐT-KTH22KG-Sơn
KDNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Nghi
KTHUD-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Nhựt
CSNT-QLKT22.1-105/KT-Đoan Khôi
LuậtKT-QLKT22.2-106/KT-Linh
QTĐM-QTKD22.1-107/KT-Cường
QTSX-QTKD22.2-201/KT-Thành
QTNH-TCNH22.1-103/KT-Hậu
ĐTTC-TCNH22.2-104/KT-Vân

	
	
	C
	PTCS-KTH22KG-Đặng
KTĐT-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Sơn
DBKT-QLKT22.1-105/KT-Xuân
QLCTDA-QLKT22.2-106/KT-Nam
Logistics-QTKD22.1-107/KT-Thọ
QL&LĐ-QTKD22.2-201/KT-Hùng
KTLTC-TCNH22.1-103/KT-Đình Khôi
NHS-TCNH22.2-104/KT-Thép
	KTĐT-KTH22KG-Sơn
KDNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Nghi
KTHUD-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Nhựt
CSNT-QLKT22.1-105/KT-Đoan Khôi
LuậtKT-QLKT22.2-106/KT-Linh
QTĐM-QTKD22.1-107/KT-Cường
QTSX-QTKD22.2-201/KT-Thành
QTNH-TCNH22.1-103/KT-Hậu
ĐTTC-TCNH22.2-104/KT-Vân

	20
	08/05-14/05
	S
	KTĐT-KTH22KG-Sơn
KDNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Nghi
KTHUD-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Nhựt
CSNT-QLKT22.1-105/KT-Đoan Khôi
LuậtKT-QLKT22.2-106/KT-Linh
QTĐM-QTKD22.1-107/KT-Cường
QTSX-QTKD22.2-201/KT-Thành
QTNH-TCNH22.1-103/KT-Hậu
ĐTTC-TCNH22.2-104/KT-Vân
	KTĐT-KTH22KG-Sơn
KDNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Nghi
KTHUD-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Nhựt
CSNT-QLKT22.1-105/KT-Đoan Khôi
LuậtKT-QLKT22.2-106/KT-Linh
QTĐM-QTKD22.1-107/KT-Cường
QTSX-QTKD22.2-201/KT-Thành
QTNH-TCNH22.1-103/KT-Hậu
ĐTTC-TCNH22.2-104/KT-Vân

	
	
	C
	KTĐT-KTH22KG-Sơn
KDNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Nghi
KTHUD-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Nhựt
CSNT-QLKT22.1-105/KT-Đoan Khôi
LuậtKT-QLKT22.2-106/KT-Linh
QTĐM-QTKD22.1-107/KT-Cường
QTSX-QTKD22.2-201/KT-Thành
QTNH-TCNH22.1-103/KT-Hậu
ĐTTC-TCNH22.2-104/KT-Vân
	KTĐT-KTH22KG-Sơn
KDNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Nghi
KTHUD-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Nhựt
CSNT-QLKT22.1-105/KT-Đoan Khôi
LuậtKT-QLKT22.2-106/KT-Linh
QTĐM-QTKD22.1-107/KT-Cường
QTSX-QTKD22.2-201/KT-Thành
QTNH-TCNH22.1-103/KT-Hậu
ĐTTC-TCNH22.2-104/KT-Vân

	21
	15/05-21/05
	S
	KTĐT-KTH22KG-Sơn
KDNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Nghi
KTHUD-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Nhựt
CSNT-QLKT22.1-105/KT-Đoan Khôi
LuậtKT-QLKT22.2-106/KT-Linh
QTĐM-QTKD22.1-107/KT-Cường
QTSX-QTKD22.2-201/KT-Thành
QTNH-TCNH22.1-103/KT-Hậu
ĐTTC-TCNH22.2-104/KT-Vân
	KTĐT-KTH22KG-Sơn
KTHUD-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Nhựt
CSNT-QLKT22.1-105/KT-Đoan Khôi
LuậtKT-QLKT22.2-106/KT-Linh
QTSX-QTKD22.2-201/KT-Thành
QTNH-TCNH22.1-103/KT-Hậu
ĐTTC-TCNH22.2-104/KT-Vân

	
	
	C
	KTĐT-KTH22KG-Sơn
KDNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Nghi
KTHUD-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Nhựt
CSNT-QLKT22.1-105/KT-Đoan Khôi
LuậtKT-QLKT22.2-106/KT-Linh
QTĐM-QTKD22.1-107/KT-Cường
QTSX-QTKD22.2-201/KT-Thành
QTNH-TCNH22.1-103/KT-Hậu
ĐTTC-TCNH22.2-104/KT-Vân
	KTĐT-KTH22KG-Sơn
KTHUD-KTH22.2-P.NCS-P.NCS-Nhựt
CSNT-QLKT22.1-105/KT-Đoan Khôi
LuậtKT-QLKT22.2-106/KT-Linh
QTSX-QTKD22.2-201/KT-Thành
QTNH-TCNH22.1-103/KT-Hậu
ĐTTC-TCNH22.2-104/KT-Vân

	22
	22/05-28/05
	S
	KTHUD-KTH22KG-Nhựt
PTGNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
TCC-QLKT22.1-105/KT-Đông
CĐS-QLKT22.2-106/KT-Oanh
QTĐM-QTKD22.2-201/KT-Trang
NHS-TCNH22.1-103/KT-Thép
KTLUD-TCNH22.2-104/KT-Hậu
	KTHUD-KTH22KG-Nhựt
PTGNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
TCC-QLKT22.1-105/KT-Đông
CĐS-QLKT22.2-106/KT-Oanh
QTĐM-QTKD22.2-201/KT-Trang
NHS-TCNH22.1-103/KT-Thép
KTLUD-TCNH22.2-104/KT-Hậu

	
	
	C
	KTHUD-KTH22KG-Nhựt
PTGNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
TCC-QLKT22.1-105/KT-Đông
CĐS-QLKT22.2-106/KT-Oanh
QTĐM-QTKD22.2-201/KT-Trang
NHS-TCNH22.1-103/KT-Thép
KTLUD-TCNH22.2-104/KT-Hậu
	KTHUD-KTH22KG-Nhựt
PTGNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
TCC-QLKT22.1-105/KT-Đông
CĐS-QLKT22.2-106/KT-Oanh
QTĐM-QTKD22.2-201/KT-Trang
NHS-TCNH22.1-103/KT-Thép
KTLUD-TCNH22.2-104/KT-Hậu

	23
	29/05-04/06
	S
	KTHUD-KTH22KG-Nhựt
PTGNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
TCC-QLKT22.1-105/KT-Đông
CĐS-QLKT22.2-106/KT-Oanh
QTĐM-QTKD22.2-201/KT-Trang
NHS-TCNH22.1-103/KT-Thép
KTLUD-TCNH22.2-104/KT-Hậu
	KTHUD-KTH22KG-Nhựt
PTGNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
TCC-QLKT22.1-105/KT-Đông
CĐS-QLKT22.2-106/KT-Oanh
QTĐM-QTKD22.2-201/KT-Trang
NHS-TCNH22.1-103/KT-Thép
KTLUD-TCNH22.2-104/KT-Hậu

	
	
	C
	KTHUD-KTH22KG-Nhựt
PTGNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
TCC-QLKT22.1-105/KT-Đông
CĐS-QLKT22.2-106/KT-Oanh
QTĐM-QTKD22.2-201/KT-Trang
NHS-TCNH22.1-103/KT-Thép
KTLUD-TCNH22.2-104/KT-Hậu
	KTHUD-KTH22KG-Nhựt
PTGNN-KTNN22.1,KTNN22.2-P.CĐ-Dũng
TCC-QLKT22.1-105/KT-Đông
CĐS-QLKT22.2-106/KT-Oanh
QTĐM-QTKD22.2-201/KT-Trang
NHS-TCNH22.1-103/KT-Thép
KTLUD-TCNH22.2-104/KT-Hậu

	24
	05/06-11/06
	S
	KTHUD-KTH22KG-Nhựt
TCC-QLKT22.1-105/KT-Đông
CĐS-QLKT22.2-106/KT-Oanh
NHS-TCNH22.1-103/KT-Thép
KTLUD-TCNH22.2-104/KT-Hậu
	QLNS-QLKT22.1-105/KT-Lộc
QTCT-QTKD22.2-201/KT-Cảnh
NHĐT-TCNH22.1-103/KT-Thép
QTNHTM-TCNH22.2-104/KT-Hậu

	
	
	C
	KTHUD-KTH22KG-Nhựt
TCC-QLKT22.1-105/KT-Đông
CĐS-QLKT22.2-106/KT-Oanh
NHS-TCNH22.1-103/KT-Thép
KTLUD-TCNH22.2-104/KT-Hậu
	QLNS-QLKT22.1-105/KT-Lộc
QTCT-QTKD22.2-201/KT-Cảnh
NHĐT-TCNH22.1-103/KT-Thép
QTNHTM-TCNH22.2-104/KT-Hậu

	25
	12/06-18/06
	S
	QLNS-QLKT22.1-105/KT-Lộc
QTCT-QTKD22.2-201/KT-Cảnh
NHĐT-TCNH22.1-103/KT-Thép
QTNHTM-TCNH22.2-104/KT-Hậu
	QLNS-QLKT22.1-105/KT-Lộc
QTCT-QTKD22.2-201/KT-Cảnh
NHĐT-TCNH22.1-103/KT-Thép
QTNHTM-TCNH22.2-104/KT-Hậu

	
	
	C
	QLNS-QLKT22.1-105/KT-Lộc
QTCT-QTKD22.2-201/KT-Cảnh
NHĐT-TCNH22.1-103/KT-Thép
QTNHTM-TCNH22.2-104/KT-Hậu
	QLNS-QLKT22.1-105/KT-Lộc
QTCT-QTKD22.2-201/KT-Cảnh
NHĐT-TCNH22.1-103/KT-Thép
QTNHTM-TCNH22.2-104/KT-Hậu

	26
	19/06-25/06
	S
	QLNS-QLKT22.1-105/KT-Lộc
QTCT-QTKD22.2-201/KT-Cảnh
NHĐT-TCNH22.1-103/KT-Thép
QTNHTM-TCNH22.2-104/KT-Hậu
	QLNS-QLKT22.1-105/KT-Lộc
QTCT-QTKD22.2-201/KT-Cảnh
QTNHTM-TCNH22.2-104/KT-Hậu


	
	
	C
	QLNS-QLKT22.1-105/KT-Lộc
QTCT-QTKD22.2-201/KT-Cảnh
NHĐT-TCNH22.1-103/KT-Thép
QTNHTM-TCNH22.2-104/KT-Hậu
	QLNS-QLKT22.1-105/KT-Lộc
QTCT-QTKD22.2-201/KT-Cảnh
QTNHTM-TCNH22.2-104/KT-Hậu

	27
	26/06-02/07
	S
	KTHHV-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Uyên
	KTHHV-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Uyên

	
	
	C
	KTHHV-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Uyên
	KTHHV-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Uyên

	27
	03/07-09/07
	S
	KTHHV-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Uyên
	KTHHV-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Uyên

	
	
	C
	KTHHV-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Uyên
	KTHHV-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Uyên

	28
	10/07-16/07
	S
	KTHHV-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Uyên
	

	
	
	C
	KTHHV-TCNH22.2,KTH22.2-104/KT-Uyên
	




P.TRƯỞNG KHOA




TRƯƠNG ĐÔNG LỘC



	Giảng viên
	Email

	Cao Nhất Linh
	nhatlinh@ctu.edu.vn

	Đinh Công Thành
	Dcthanh@ctu.edu.vn

	Đoàn Thị Cẩm Vân
	Dtcvan@ctu.edu.vn

	Đoàn Tuyết Nhiễn
	dtnhien@ctu.edu.vn

	Huỳnh Hữu Thọ
	hhtho@ctu.edu.vn

	Huỳnh Thị Kim Uyên
	htkuyen@ctu.edu.vn

	Huỳnh Trường Huy
	hthuy@ctu.edu.vn

	Huỳnh Việt Khải
	hvkhai@ctu.edu.vn

	Hứa Thanh Xuân
	htxuan@ctu.edu.vn

	Khổng Tiến Dũng
	ktdung@ctu.edu.vn

	Khưu Thị Phương Đông
	ktpdong@ctu.edu.vn

	La Nguyễn Thùy Dung
	lntdung@ctu.edu.vn

	Lê Long Hậu
	llhau@ctu.edu.vn

	Lê Nguyễn Đoan Khôi
	lndkhoi@ctu.edu.vn

	Lê Phước Hương
	lphuong@ctu.edu.vn

	Lê Thanh Sơn
	ltson@ctu.edu.vn

	Lưu Tiến Thuận
	ltthuan@ctu.edu.vn

	Mai Văn Nam
	Mvnam@ctu.edu.vn

	Ngô Mỹ Trân
	Nmtran@ctu.edu.vn

	Nguyễn Đinh Yến Oanh
	ndyoanh@ctu.edu.vn

	Nguyễn Hồ Anh Khoa
	nhakhoa@ctu.edu.vn

	Nguyễn Hữu Đặng
	nhdang@ctu.edu.vn

	Nguyễn Hữu Tâm
	nhtam@ctu.edu.vn

	Nguyễn Minh Cảnh
	nmcanh@ctu.edu.vn

	Nguyễn Phú Son
	npson@ctu.edu.vn

	Nguyễn Quốc Nghi
	quocnghi@ctu.edu.vn

	Nguyễn Tuấn Kiệt
	ntkiet@ctu.edu.vn

	Nguyễn Thị Phương Dung
	phuongdung@ctu.edu.vn

	Nguyễn Thu Nha Trang
	ntntrang@ctu.edu.vn

	Nguyễn Văn Thép
	nvthep@ctu.edu.vn

	Ong Quốc Cường
	oqcuong@ctu.edu.vn

	Phạm Lê Thông
	plthong@ctu.edu.vn

	Phan Anh Tú
	patu@ctu.edu.vn

	Phan Đình Khôi
	pdkhoi@ctu.edu.vn

	Phan Huy Hùng
	phhung@ctu.edu.vn

	Quan Minh Nhựt
	qmnhut@ctu.edu.vn

	Trần Thi Thu Duyên
	thuduyen@ctu.edu.vn

	Trương Đông Lộc
	tdloc@ctu.edu.vn

	Võ Thành Danh
	vtdanh@ctu.edu.vn

	Võ Văn Dứt
	vvdut@ctu.edu.vn



